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1. Đặt vấn đề

Theo thống kê của FAO, Trung Quốc, Thái Lan, 
Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia là năm quốc gia nuôi 
tôm lớn nhất. Hoạt động nuôi tôm đã tạo ra chuyển 
đổi nhanh và mạnh ở các quốc gia và các vùng nuôi 
tôm. Tuy nhiên, Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc 
đã đưa ra cảnh báo về sự suy giảm của ngành nuôi 
tôm ven biển tại các nước ven Thái Bình Dương, 
gồm: bùng phát bệnh dịch, môi trường giảm cấp, 
rừng ngập mặn bị phá hủy, chất lượng con giống, 

tính an toàn của tôm thương phẩm... Tăng trưởng 
nhanh và nóng của nuôi tôm trên thế giới trong thời 
gian vừa qua, cùng với những cảnh báo về nguy cơ 
rủi ro cao là rất đáng quan tâm. Năm 2015, Việt Nam 
có 52.000 ha tôm nuôi bị thiệt hại, trong đó: 30,8% 
diện tích bị dịch bệnh do vi khuẩn, virus;... 65,4% do 
môi trường; 3,8% do các nguyên nhân khác (Hương 
Trà, 2016). Vậy chiến lược nào để quản lý rủi ro 
trong nông nghiệp và hướng vận dụng cho nuôi tôm 
ven biển trong bối cảnh hiện nay?
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Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh và suy thoái môi trường,… quản lý rủi 
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Overview of risk management in agriculture: Application for coastal shrimp culture
Abstract:
Globally, risk management focuses on risk mitigation by minimizing its frequency and con-
sequence. In the context of climate change, disease and environmental deterioration…, risk 
management of coastal shrimp farming in Vietnam should consider the following isues: 
inputs control, farming techniques innovation, improvement of farming environment, dis-
ease control, formation of shrimp farming community groups, aquacutural promotion, risk 
warning, aquacultural insurance development, and establishment of value chain.
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2. Lý luận về quản lý rủi ro
2.1. Rủi ro, không chắc chắn, mối quan hệ giữa 

rủi ro và không chắc chắn
Trong sản xuất nông nghiệp, các đơn vị phải 

đương đầu với nhiều yếu tố không chắc chắn (bất 
định) như: môi trường, dịch bệnh, thị trường và 
nhiều vấn đề về chính trị - xã hội… Để ra được quyết 
định hợp lý, chủ đơn vị nói chung và chủ nông trại 
nói riêng phải tính tới các yếu tố rủi ro có thể xảy ra 
trong sản xuất kinh doanh.

Theo Trần Đình Thao (2010), rủi ro (risk) và 
không chắc chắn (uncertainty) là những đặc tính 
cố hữu trong cuộc sống của nông dân ở các nước 
đang phát triển. Từ năm 1921, Knight quan niệm rủi 
ro là những tình huống có nhiều biến cố xảy ra và 
xác suất xuất hiện cũng như kết quả của các biến cố 
này đều được biết; không chắc chắn là tình huống 
khi xác suất xuất hiện và kết quả của các biến cố 
đều không chắc chắn (Trần Đình Thao, 2013). Tuy 
nhiên, Hardaker & cộng sự (1997) cho rằng khái 
niệm này không chính xác vì trong nhiều trường 
hợp, xác suất xuất hiện vốn được cho là đã biết chỉ 
là các xác suất kỳ vọng. Vì vậy, nhóm nghiên cứu 
của Hardaker quan niệm rằng: “Bất định là sự không 
chắc chắn và rủi ro là các hệ quả của sự không chắc 
chắn”. 

Trên thực tế, khái niệm rủi ro và không chắc chắn 
đều rất gần nhau và khó phân biệt được ranh giới 
chính xác bởi giữa chúng có cái gọi là không rõ ràng 
(ambiguity). Vì thế, không có rủi ro nào không hàm 
chứa sự bất định; Các bất định đều phản ánh và ngụ 
ý về một loại rủi ro nào đó. Gần đây, rủi ro được 
gắn với bảo trợ xã hội, đặc biệt ở các nước đang 
phát triển. Tổn thương (vulnerability) thường được 
sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của một loại 
rủi ro nào đó đến sinh kế và phúc lợi của nông dân 
(Dercon, 1998). Tổn thương phụ thuộc vào đặc điểm 
của rủi ro, tài sản sẵn có để chống đỡ và hiệu lực của 
cơ chế bảo hiểm (OECD, 2009). 

Hardaker (1997) và OECD (2009) cho rằng cách 
cơ bản nhất để phân biệt rủi ro và không chắc chắn 
là: Rủi ro là sự biết không hoàn hảo về kết quả có 
khả năng xảy ra và xác suất của nó; Không chắc 
chắn là kết quả có khả năng xảy ra và xác suất của 
nó là không biết trước. Tuy nhiên, tính chất quan 
trọng của việc phân biệt giữa rủi ro và không chắc 
chắn là không cao vì trong nhiều trường hợp biết 
trước xác suất. Rõ ràng, rủi ro là khách quan và nếu 
có đầy đủ thông tin có thể tính được xác suất xảy ra 

của các sự kiện đó; Không chắc chắn là tình trạng 
mà cả các kết quả có khả năng xảy ra và xác suất 
của nó không biết trước khi quyết định thực hiện. 
Con người có thể tác động để giảm thiệt hại do rủi 
ro gây ra. Đó cũng là nguyên tắc cho việc ra quyết 
định trong quản lý rủi ro phải dựa vào suy nghĩ chủ 
quan của từng người. 

Như vậy, rủi ro đề cập đến nhiều kết quả có thể 
xảy ra với các khả năng khác nhau và khả năng của 
một kết quả nào đó hiểu theo nghĩa tần suất trung 
bình xảy ra kết quả đó. Không chắc chắn đề cập đến 
tình trạng có nhiều kết quả có thể xảy ra trong một 
quyết định nhưng chưa biết khả năng xảy ra của 
từng kết quả. Vì thế, rủi ro và không chắc chắn chỉ 
khác nhau ở việc đánh giá được hay không xác suất 
xảy ra.

2.2. Phân loại rủi ro trong nông nghiệp
Xét theo tính đặc thù của nông nghiệp, các trường 

phái đã phân loại rủi ro như sau:
Dựa trên tính hệ thống, Newbery và Stiglitz từ năm 

1981 đã phân rủi ro thành rủi ro hệ thống (systematic 
risk) và rủi ro phi hệ thống (nonsystematic risk) (trích 
theo OECD, 2009). Rủi ro hệ thống có liên quan 
tới những sự kiện lặp lại theo thời gian và ước tính 
được. Ngược lại, rủi ro phi hệ thống sự xuất hiện của 
nó rất ngắn và những ghi nhận về nó thường không 
hoàn hảo nên rất khó để ước tính. Vì thế, phân biệt 
giữa rủi ro hệ thống và phi hệ thống là rất khó bởi 
không có ranh giới rõ ràng giữa chúng. 

Dựa theo nguyên nhân gây ra rủi ro, World Bank 
(2000) đã chia rủi ro thành 06 nhóm gồm: rủi ro tự 
nhiên, rủi ro sức khỏe, rủi ro xã hội, rủi ro kinh tế, 
rủi ro chính trị và rủi ro môi trường. Trên cơ sở 6 
loại rủi ro này, các nhà nghiên cứu đã gắn đặc tính/
phạm vi tác động tới đối tượng chịu rủi ro để phân 
ra thành 3 nhóm chính gồm: (1) Rủi ro vi mô (micro 
risk) hay còn gọi là rủi ro ở mức độ riêng biệt, khi 
rủi ro này xảy ra chỉ tác động riêng đến cá nhân hay 
hộ; (2) Rủi ro trung gian (meso risk) hay còn gọi 
là rủi ro khu vực, khi nó xảy ra sẽ ảnh hưởng đến 
nhóm hộ hay cộng đồng; (3) Rủi ro vĩ mô (marco 
risk) hay còn gọi là rủi ro hệ thống, rủi ro này xảy ra 
làm ảnh hưởng đến cả một vùng lớn hoặc quốc gia. 
Các phân loại này tổng quát hơn và sát với các nước 
đang phát triển.

Dựa trên biểu hiện của rủi ro, Arthur (2008) đã 
chia rủi ro trong nuôi trồng thủy sản thành: Rủi ro 
mầm bệnh, an toàn thực phẩm - sức khỏe cộng đồng, 
sinh thái, di truyền, môi trường, tài chính, xã hội. 
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Tuy nhiên, cách phân chia này xem nhẹ rủi ro thị 
trường, cái mà có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 
và hiệu quả nuôi.

OECD (2009) đã phân rủi ro thành bốn nhóm căn 
cứ vào đặc thù của sản xuất nông nghiệp: Rủi ro 
sản xuất, thị trường, tài chính và thể chế chính sách; 
Đồng thời, chỉ ra tính tương quan của rủi ro theo 
phạm vi tác động: vi mô, trung gian và vĩ mô.

Do đó, lựa chọn chiến lược quản lý rủi ro phù hợp 
đòi hỏi phải xem xét tính tương quan của rủi ro. Căn 
cứ theo các cách phân loại nêu trên, có thể nhận thấy 
nuôi tôm ven biển tiềm ẩn chủ yếu các rủi ro sản 
xuất, thị trường, tài chính và thể chế. Những rủi ro 
đó có thể gây ảnh hưởng tới từ cấp độ vi mô đến vĩ 
mô trong cùng một thời gian. 

2.3. Quản lý rủi ro trong nông nghiệp
2.3.1. Quan niệm về quản lý rủi ro trong nông 

nghiệp
Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung về quản lý rủi 

ro AS/NZS 4360:1995, Hardaker & cộng sự (1997) 
cho rằng: “Quản lý rủi ro là sự áp dụng có hệ thống 
các chính sách quản lý, các nguyên tắc và hành động 
trong định dạng, phân tích, đánh giá, xử lí và giám 
sát rủi ro nhằm giảm thiểu thiệt hại và tối đa hóa các 
cơ hội”. Tuy nhiên, các nguyên tắc này không cố 
định và mang tính thích ứng trong từng trường hợp.

Theo Trần Đình Thao (2010 và 2013), quản lý rủi 
ro là một quá trình hoạch định ra những kế hoạch, 
những phương pháp và các hành động nhằm phân 
tích, đánh giá, xử lý và theo dõi rủi ro với mục tiêu 
cuối cùng là giảm thiểu rủi ro cũng như thiệt hại do 
rủi ro gây ra nhằm đạt được lợi nhuận như mong 
muốn. 

Đoàn Thị Hồng Vân (2013) cho rằng: Quản lý rủi 
ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, 
toàn diện, liên tục và có hệ thống nhằm nhận dạng, 
kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, 
mất mát và ảnh hưởng bất lợi của rủi ro, đồng thời 
tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công. 
Rõ ràng, quan niệm này được hình thành theo tiếp 
cận “quản lý” và “rủi ro”. 

Theo Đỗ Kim Chung (2014), những nỗ lực để 
nhận diện và quản lý các vấn đề mang tính nội bộ 
và các mối đe dọa từ bên ngoài mà những điều đó 
có thể ảnh hưởng tới khả năng thành công của công 
việc được gọi là quản lý rủi ro.

Như vậy, quản lý rủi ro trong nông nghiệp là lựa 
chọn giữa các lựa chọn thay thế để giảm sự xuất 

hiện của rủi ro, giảm thiểu những tác động của rủi 
ro trong nông nghiệp để làm thay đổi phúc lợi của 
nông trại. Quản lý rủi ro trong nuôi tôm ven biển 
hướng tới giảm chi phí do rủi ro gây ra để hạn chế 
tới mức tối đa có thể đối với những ảnh hưởng tiêu 
cực từ các rủi ro đến kết quả, hiệu quả nuôi và hướng 
tới phát triển bền vững nuôi tôm ven biển. Quản lý 
rủi ro trong nuôi tôm ven biển là những nỗ lực để 
nhận diện và quản lý các vấn đề bên trong và bên 
ngoài của các nông trại nuôi tôm ven biển mà những 
vấn đề đó sẽ có thể ảnh hưởng đến kết quả và hiệu 
quả nuôi tôm của nông trại nói riêng và sự thành 
công hay thất bại của nông trại đó nói chung.

2.3.2. Chiến lược quản lý rủi ro trong nông nghiệp
Nguyên tắc quản lý rủi ro trong nông nghiệp tập 

trung vào (Đỗ Kim Chung, 2014): Phòng ngừa tốt 
hơn là đối phó với rủi ro; Nỗ lực giảm thiểu tác động 
xấu, biến nguy cơ thành thời cơ; Ra quyết định quản 
lý rủi ro theo từng cấp độ phù hợp từ vi mô đến vĩ mô 
(hộ, cộng đồng, vùng, quốc gia); Lồng ghép quản lý 
rủi ro sản xuất, thị trường, tài chính… vào kế hoạch 
hoạt động của các bộ phận trong nông trại; Không 
chấp nhận những rủi ro không cần thiết; Chấp nhận 
rủi ro khi lợi ích lớn hơn chi phí. Từ đó, chiến lược 
quản lý rủi ro trong nông nghiệp được xác định.

Chiến lược quản lý rủi ro luôn đi cùng với các 
công cụ. OECD (2009) đã hệ thống 3 chiến lược 
quản lý rủi ro cơ bản của Newbery bao gồm: (i) 
Chia sẻ rủi ro (risk sharing), (ii) Tập trung rồi phân 
tán rủi ro (risk pooling) và (iii) Đa dạng hóa rủi ro 
(diversification). Tuy nhiên, khi vận dụng chiến 
lược quản lý rủi ro của Newbery cần quan tâm tới 
tính tương quan của rủi ro và phạm vi xảy ra rủi ro. 
Từ đó, OECD cho rằng: Hai công cụ chủ yếu của 
thị trường để quản lý rủi ro trong nông nghiệp là thị 
trường tương lai để giải quyết các rủi ro về giá và thị 
trường bảo hiểm để giải quyết phần lớn các rủi ro 
sản xuất. Bên cạnh đó, vẫn có những rủi ro khó có 
thể đảm bảo bằng cơ chế thị trường. Vì thế, cần phải 
phân chia rủi ro để quản lý riêng. OECD đã hình 
thành chiến lược quản lý rủi ro trong nông nghiệp 
(Bảng 1).

Như vậy, chiến lược quản lý rủi ro khi vận dụng 
sang nuôi tôm ven biển cần: (i) Giảm rủi ro hướng 
tới phòng tránh rủi ro hay giảm tần suất xuất hiện 
của rủi ro bằng các công cụ mang tính chất ngăn 
ngừa rủi ro như kỹ thuật nuôi, chương trình khuyến 
ngư, kiểm soát đầu vào;… (ii) Giảm nhẹ tác động 
của rủi ro hướng tới đa dạng hóa sản xuất, hợp tác, 
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gia); Lồng ghép quản lý rủi ro sản xuất, thị trường, tài chính… vào kế hoạch hoạt động của các bộ 
phận trong nông trại; Không chấp nhận những rủi ro không cần thiết; Chấp nhận rủi ro khi lợi ích lớn 
hơn chi phí. Từ đó, chiến lược quản lý rủi ro trong nông nghiệp được xác định. 

  Chiến lược quản lý rủi ro luôn đi cùng với các công cụ. OECD (2009) đã hệ thống 3 chiến 
lược quản lý rủi ro cơ bản của Newbery bao gồm: (i) Chia sẻ rủi ro (risk sharing), (ii) Tập trung rồi 
phân tán rủi ro (risk pooling) và (iii) Đa dạng hóa rủi ro (diversification). Tuy nhiên, khi vận dụng 
chiến lược quản lý rủi ro của Newbery cần quan tâm tới tính tương quan của rủi ro và phạm vi xảy ra 
rủi ro. Từ đó, OECD cho rằng: Hai công cụ chủ yếu của thị trường để quản lý rủi ro trong nông 
nghiệp là thị trường tương lai để giải quyết các rủi ro về giá và thị trường bảo hiểm để giải quyết phần 
lớn các rủi ro sản xuất. Bên cạnh đó, vẫn có những rủi ro khó có thể đảm bảo bằng cơ chế thị trường. 
Vì thế, cần phải phân chia rủi ro để quản lý riêng. OECD đã hình thành chiến lược quản lý rủi ro trong 
nông nghiệp (Bảng 1). 

Bảng 1: Các công cụ và chiến lược quản lý rủi ro trong nông nghiệp 
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Nguồn: OECD, 2009 

  Như vậy, chiến lược quản lý rủi ro khi vận dụng sang nuôi tôm ven biển cần: (i) Giảm rủi ro tương hỗ, bảo hiểm… để chuyển giao rủi ro hay làm 
giảm bớt tác động xấu khi rủi ro xảy ra; (iii) Khắc 
phục rủi ro khi rủi ro đã xảy ra để hướng tới sớm 
phục hồi.

3. Thực tiễn về quản lý rủi ro trong nông 
nghiệp và vận dụng cho nuôi tôm ven biển

Trên thực tế ở các nước đang phát triển, nông 
thôn, nông nghiệp và nông dân có xu hướng đối mặt 
với nhiều rủi ro hơn trong khi thu nhập, mức độ thay 
thế và sở hữu tài sản thấp (World Bank, 2001). Hạn 
chế về tài sản, cơ hội đa dạng hóa thu nhập, khả 
năng tiếp cận bảo hiểm, thị trường tín dụng, cùng 
với thiếu hụt của thị trường và nguồn lực của chính 
phủ tham gia quản lý rủi ro trong nông nghiệp nên 

nông dân thường sử dụng cơ chế phi chính thống để 
quản lý rủi ro.

Can thiệp của chính phủ để quản lý rủi ro ở khu 
vực nông thôn là do sự kém phát triển của thị trường, 
nhất là ở các nước đang phát triển (Trần Đình Thao 
& cộng sự, 2015). Rủi ro xuất hiện, nông dân luôn là 
đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, 
chi phí giao dịch quá lớn khiến cho nông dân khó áp 
dụng cơ chế quản lý rủi ro dựa vào thị trường. Vấn 
đề thông tin không đảm bảo và ảnh hưởng ngoại 
biên (môi trường, biến đổi khí hậu,…) cũng khiến 
các chiến lược can thiệp dựa vào cơ chế tự phát hoặc 
thị trường rất dễ thất bại. Đầu tư của khu vực tư nhân 
trong giảm thiểu rủi ro tương quan (dịch bệnh, thiên 
tai,...) vì thế cũng bị hạn chế bởi phân bổ nguồn lực 
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không hiệu quả. Do đó, các can thiệp của chính phủ 
cần hướng đến những rủi ro có phạm vi ảnh hưởng 
lớn như đã và đang xảy ra với ngành nuôi tôm ở 
Việt Nam.

Cùng với chiến lược mang tính tự vệ của nông trại 
để khắc phục rủi ro, chiến lược giảm nhẹ tác động 
của rủi ro dựa vào thị trường chủ yếu thông qua 
chuyển giao rủi ro đang nhận được sự quan tâm trên 
thế giới (World Bank, 2000 và 2001). Các quốc gia 
phát triển đã tiến hành bảo hiểm toàn bộ hoặc một số 
rủi ro trong nông nghiệp. Thiên tai, thảm họa và dịch 
bệnh trong giai đoạn vừa qua diễn biến phức tạp và 
xảy ra liên tiếp đã làm tăng nhu cầu bảo hiểm nông 
nghiệp trên toàn thế giới. Về lý thuyết, bảo hiểm là 
công cụ quan trọng của thị trường để giảm nhẹ tác 
động của rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; Còn 
thực tế như thế nào? 

Châu Á chiếm 86% tổng sản lượng nuôi trồng 
thủy sản của thế giới (Silva & Davy, 2012), với 
năm quốc gia nuôi tôm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, 
hoạt động bảo hiểm nông nghiệp ở khu vực này còn 
nhiều hạn chế. 

Trung Quốc - nước nuôi tôm lớn nhất thế giới - 
đang nỗ lực cải thiện bảo hiểm nông nghiệp bằng 
chính sách trợ cấp phí bảo hiểm cho nông dân. Tuy 
nhiên, tỷ lệ bảo hiểm nuôi trồng thủy sản ở Trung 
Quốc chỉ đạt 5%. 

Ở Việt Nam, tỷ lệ bồi thường thiệt hại so với 
doanh thu từ phí bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 
2011 - 2013 là 1,81 lần, riêng ở lĩnh vực thủy sản 
(cá, tôm) tỷ lệ đó là 3,06 lần (Bộ Tài chính, 2015). 
Rủi ro cùng với trục lợi bảo hiểm và sản phẩm bảo 
hiểm không phù hợp đã khiến thí điểm bảo hiểm 
thủy sản ở Việt Nam phải tạm dừng đến hết 2017. 
Trong khi ở châu Âu, tỷ lệ bảo hiểm cho nuôi trồng 
thủy sản ở các quốc gia như Na Uy đạt gần 100% đã 
góp phần phát triển bền vững thủy sản (Hương Trà, 
2014). Rõ ràng, bảo hiểm nông nghiệp là một công 
cụ tài chính hướng tới quản lý rủi ro, đặc biệt đối 
với ngành có tính bất ổn cao như nuôi tôm ven biển. 

Tại Na Uy, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Hàn Quốc… 
doanh nghiệp bảo hiểm đã chủ động khuyến khích 
nông dân áp dụng các quy chuẩn thực hành tốt về 
an toàn sinh học, môi trường trong sản xuất để giảm 
thiểu rủi ro và phát triển nông nghiệp bền vững. Theo 
kinh nghiệm của Cơ quan bảo hiểm nông nghiệp Tây 
Ban Nha (ENESA), hợp tác công tư có vai trò quan 
trọng trong triển khai bảo hiểm nông nghiệp thành 
công. Tây Ban Nha tập trung hỗ trợ: phí bảo hiểm, 

doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm. 
Tại Mỹ đã thành lập Cục Quản lý rủi ro (RMA) 

và Công ty bảo hiểm mùa màng liên bang (FCIC); 
Chương trình bảo hiểm nông nghiệp phối hợp với 
đào tạo quản lý rủi ro được thực hiện trên toàn quốc. 

Tại Hà Lan, nghiên cứu về rủi ro và quản lý rủi ro 
của Meuwissen & cộng sự (2001) trong chăn nuôi 
đại gia súc cho thấy: giá thịt, dịch bệnh và giá sữa là 
những rủi ro rất nghiêm trọng. Các chiến lược quản 
lý rủi ro phù hợp nhất đó là tối thiểu hóa chi phí sản 
xuất và bảo hiểm. Tuy nhiên, rủi ro về giá được xem 
là nguy cơ chính song chiến lược quản lý đối với nó 
lại ít được quan tâm.

Thành công của nuôi trồng thủy sản nói chung 
phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của môi trường. 
Để đáp ứng nhu cầu về sản phẩm thủy sản trên thị 
trường thế giới, các mô hình nuôi tôm bán thâm 
canh và thâm canh đã trở nên phổ biến trên thế giới 
(Giuffrida, 2003). Nước thải từ các ao nuôi công 
nghiệp đổ ra đã gây ra vấn đề về môi trường, năng 
suất và chất lượng thủy sản nuôi, lây lan dịch bệnh 
và gây hại cho sức khỏe con người... Quản lý rủi ro 
thủy sản, nuôi tôm ven biển đặc biệt nhấn mạnh tầm 
quan trọng của phát triển các hình thức nuôi có trách 
nhiệm để phát triển bền vững. 

Áp dụng Thực hành quản lý tốt (BMP - Best 
Management Practices) là chiến lược chung của 
ngành thủy sản. Thành công của BMP là tập trung 
vào phòng ngừa ô nhiễm bằng cách giảm lượng đầu 
vào sử dụng để giảm thải và tiết kiệm chi phí nuôi. 
Cùng với áp dụng Hệ thống phân tích mối nguy và 
điểm kiểm soát (HACCP - Hazard Analysis and 
Critical Control Point) để khuyến khích sản xuất 
thực phẩm an toàn bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn 
để giảm thiểu rủi ro (Hulebak & Schlosser, 2002). 
Rõ ràng, ngành thủy sản, nuôi tôm trên thế giới đang 
hướng tới thay đổi công nghệ nuôi thân thiện với 
môi trường, điển hình như:

Nuôi tôm công nghệ bioflocs ít thay nước: Các 
loài tôm nuôi thường chỉ hấp thu 20 – 30% dinh 
dưỡng từ nguồn thức ăn, trong khi đó có đến 70 – 
80% dinh dưỡng còn lại được bài tiết bởi vật nuôi và 
thức ăn thừa tích lũy trong ao (Avnimelech & Ritvo, 
2003). Điều đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
chất lượng môi trường nuôi. Bioflocs đã được áp 
dụng và đánh giá thành công trong nuôi tôm ở Trung 
Quốc, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản và Nam Mỹ. 
Hệ thống nuôi bioflocs ít thay nước trên tôm sú có 
thể giảm đến 70% lượng nước thay thế, giảm thất 



Số 232 tháng 10/2016 82

thoát đến 77% lượng ni tơ khi so sánh với hệ thống 
nuôi thay nước truyền thống và tiết kiệm được từ 20-
30% giá trị thức ăn cần thiết để sản xuất 10 tấn tôm 
thương phẩm (David & Matt, 2011). 

Nuôi tôm ở Ấn Độ được thực hiện GMP (Good 
Management Practices), BMP, nuôi sinh thái, nuôi 
bằng hệ thống nước tĩnh… để quản lý rủi ro và phát 
triển theo hướng bền vững (Silva & Davy, 2012). 
Thu hồi thức ăn thừa và chất thải, sử dụng ao ươm 
để hạn chế thả giống trực tiếp, nuôi ghép, sử dụng 
chế phẩm sinh học, kiểm soát các yếu tố gây sốc, 
tăng cường an ninh sinh học trại tôm giống, trại nuôi 
tôm thương phẩm… là những giải pháp hữu hiệu 
giúp ngăn ngừa dịch bệnh trên tôm, đồng thời bảo 
vệ môi trường.

Phòng tránh rủi ro dịch bệnh trên tôm nuôi ở 
Trung Quốc được thực hiện bằng: (1) Lựa chọn loài 
nuôi phù hợp với từng vùng; (2) Kiểm soát chặt 
chẽ dịch bệnh bằng kỹ thuật nuôi với nguyên tắc: 
phòng là chính, coi trọng công tác vệ sinh khử trùng, 
cấp nước, con giống, thức ăn;… (3) Phát triển trại 
nuôi trong nhà, lọc nước qua các bể lắng loại chất 
thải và hạn chế tối đa mầm bệnh… để tái sử dụng 
nước. Phương thức này có chi phí cao hơn so với các 
phương thức nuôi tôm thông thường, song đã giảm 
đáng kể rủi ro (Silva & Davy, 2012). Thay đổi các 
biện pháp kỹ thuật để hướng tới quản lý rủi ro dịch 
bệnh trong nuôi tôm đang được quan tâm.

Thái Lan phát triển nuôi tôm hữu cơ công nghệ 
copefloc hoàn toàn sử dụng thức ăn tự nhiên. Phát 
triển từ công nghệ biofloc, hệ thống nuôi này ít dịch 
bệnh, tiết kiệm chi phí nuôi do không: thay nước, 
hóa chất, kháng sinh, thức ăn công nghiệp, lót ao… 
(Nguyễn Nhung, 2015). Tuy nhiên, làm sao để tạo 
được nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi trước 
khi thả tôm và đảm bảo lượng thức ăn trong suốt lứa 
nuôi là rất quan trọng. Nuôi tôm theo copefloc cùng 
với tôm – rừng, tôm – lúa của Thái Lan… đã hướng 
tới tính sinh thái, an toàn sinh học và bền vững của 
ngành thủy sản. Copefloc đã và đang được đánh giá 
cao trong quản lý rủi ro từ cấp vi mô đến vĩ mô bởi 
tính an toàn.

Ưu điểm nổi bật của các công nghệ nuôi tôm kể 
trên là tính an toàn của hệ thống nuôi và thân thiện 
hơn với môi trường thông qua kiểm soát dịch bệnh 
và hỗ trợ phát triển thức ăn tự nhiên trong nuôi tôm. 
Chất lượng tôm thương phẩm được cải thiện, song 
sản lượng sẽ sụt giảm phần nào bởi mật độ thả phải 
điều tiết để quản lý tốt bệnh, chất thải và nước trong 

quá trình nuôi.
Tại Việt Nam hiện nay, rủi ro trong nuôi tôm ven 

biển xảy ra liên tục, mức độ thiệt hại khá nghiêm 
trọng và được xem là rủi ro vĩ mô. Nguyên nhân 
xoay quanh: (i) Quy hoạch vùng nuôi và cơ sở hạ 
tầng của vùng nuôi thiếu đồng bộ; (ii) Quản lý nhà 
nước đối với tôm giống, hóa chất xử lý môi trường, 
thuốc thú y, thức ăn cho tôm, khuyến ngư, liên kết… 
yếu, nhất là ở cấp cơ sở; (iii) Từng nông trại nuôi 
đơn lẻ, tận dụng tối đa diện tích để nuôi, không có 
diện tích ao để xử lý nước và thiếu tính gắn kết theo 
nhóm hộ/cộng đồng nuôi; (iv) Tính bất thường của 
môi trường tự nhiên và ô nhiễm môi trường đất, 
nước trong vùng nuôi…

Trong quản lý rủi ro không thể phủ nhận vai trò 
của Chính phủ trong hỗ trợ nông thôn, nông nghiệp 
và nông dân. Tuy nhiên, chính phủ can thiệp như 
thế nào cho hiệu quả bởi luôn tồn tại khả năng các 
can thiệp đó có thể làm xóa bỏ các cơ chế tự ứng 
phó và gây tác động bất lợi cho nông dân do phát 
sinh tính trông chờ, ỷ lại (Trần Đình Thao & cộng 
sự, 2015). Can thiệp của Chính phủ cần hướng tới 
các rủi ro trung gian và rủi ro vĩ mô bởi phạm vi 
ảnh hưởng rộng của chúng. Thay đổi kỹ thuật, bảo 
hiểm nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị, cảnh báo 
thiên tai và dịch bệnh, khuyến ngư… là những biện 
pháp phổ biến trên thế giới. Việt Nam cần học hỏi 
để vận dụng phù hợp trong quản lý rủi ro nuôi tôm 
ven biển. Quản lý rủi ro nông nghiệp trên thế giới 
đã có sự kết hợp giữa cơ chế chính thống và phi 
chính thống. Tuy nhiên, chiến lược giảm thiểu rủi ro 
thông qua giảm tần suất xuất hiện rủi ro và giảm nhẹ 
tác động của rủi ro được đặc biệt quan tâm. Trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh và suy thoái 
môi trường,… quản lý rủi ro nuôi tôm ven biển của 
Việt Nam nên quan tâm tới: Kiểm soát đầu vào, đổi 
mới công nghệ - kỹ thuật nuôi, cải thiện môi trường 
nuôi, kiểm soát dịch bệnh, hình thành các nhóm nuôi 
trong cộng đồng, khuyến ngư, cảnh báo rủi ro, phát 
triển sản phẩm bảo hiểm thủy sản phù hợp để tránh 
trục lợi, hình thành chuỗi giá trị, liên kết sản xuất - 
tiêu thụ… hướng tới tính an toàn của sản phẩm tôm 
và tính bền vững trong nuôi tôm. 

4. Kết luận và bài học kinh nghiệm vận dụng 
cho nuôi tôm ven biển

Trong nông nghiệp, nông dân thường sử dụng cơ 
chế phi chính thống để quản lý rủi ro. Thị trường 
với hai công cụ chính để quản lý rủi ro trong nông 
nghiệp là thị trường tương lai để giải quyết các rủi 
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ro về giá và thị trường bảo hiểm để giải quyết phần 
lớn các rủi ro sản xuất rất được thế giới quan tâm. 
Can thiệp của chính phủ cần hướng đến rủi ro tương 
quan có phạm vi ảnh hưởng lớn. Can thiệp như thế 
nào để không làm xóa bỏ cơ chế tự ứng phó và gây 
tác động bất lợi cho nông dân.

Trong nuôi tôm ven biển, bên cạnh các rủi ro 
truyền thống của nông nghiệp, cần quan tâm tới rủi 
ro và quản lý rủi ro do tính thiếu bền vững của môi 
trường, mất an toàn của sản phẩm tôm. Việt Nam 
nên xây dựng chiến lược dài hạn, từng bước chuẩn 
hóa quy trình nuôi để nâng cao tiêu chuẩn tôm giống 
và tôm thương phẩm. Lồng ghép giám sát và giảm 
thiểu rủi ro từ khâu sản xuất (on farm) cho tới các 
khâu trung gian (off farm) trong quản lý rủi ro nuôi 
tôm ven biển, đặc biệt chú ý tới tác nhân nuôi tôm. 

Bài học kinh nghiệm cho nuôi tôm ven biển ở 
Việt Nam: (i) Quy hoạch các vùng nuôi tôm đảm 
bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật; (ii) Kiểm soát 
chất lượng và giá đầu vào phục vụ nuôi tôm (giống, 
thuốc thú ý, hóa chất và thức ăn…); (iii) Chuẩn hóa 
và thúc đẩy phát triển các quy trình nuôi đảm bảo 
phòng ngừa dịch bệnh, an toàn thực phẩm, có trách 
nhiệm với môi trường và thích ứng với biến đổi khí 
hậu; (iv) Hình thành các nhóm nuôi trong cộng đồng 
để chia sẻ thông tin, hợp tác cùng phòng tránh, giảm 
nhẹ tác động và khắc phục rủi ro; (v) Hình thành và 
phát triển chuỗi giá trị sản phẩm tôm để kiểm soát 
sản xuất, chia sẻ lợi ích cũng như thiệt hại giữa các 
tác nhân và quan trọng hơn cả là hướng tới quản lý 
rủi ro thông qua công cụ hợp đồng.
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